
 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

          Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung Tâm Y tế  Nông Cống có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: 

Trang thiết bị Y tế phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm y tế Nông Cống 

Địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 1,  xã Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hoá  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá. 

Họ và tên: Trần Thị Thu   - TK: CLS 

Số điện thoại : 0949.145.879 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 

1,  xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá  

- Đồng thời bản mềm có chữ ký đầy đủ, đóng dấu của công ty (PDF) và 

file excel qua địa chỉ Email: bsthu88@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 02 tháng 7 năm 2025 đến 

trước 17h00 ngày 12 tháng 7 năm 2025.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá cần mua sắm:( Chi tiết có danh mục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp trang thiết bị 

y tế: Trung tâm Y tế Nông Cống, Số 113 đường Nguyễn Đốc, tiểu khu Tập Cát 

1, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.  

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 NÔNG CỐNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-TTYT Nông Cống, ngày     tháng 7 năm 2025    

Về việc yêu cầu chào giá trang 

thiết bị y tế phục vụ công tác 

chuyên môn tại Trung tâm y tế  

Nông Cống. 

 



3. Thời gian giao hàng dự kiến: Tối đa 05 ngày kể từ ngày thông báo dự trù. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 Trần Anh Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HOÁ  

(Kèm theo Công văn số:     /TB-TTYT ngày 02/07/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống  

về việc yêu cầu chào giá Trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn)   

 

STT 

Tên trang 

thiết bị y 

tế 

Tiêu chí kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Máy đo 

huyết áp 

cơ hiệu 

ALKATO 

Máy đo huyết áp gồm có 1 hộp máy và 1 hộp tai nghe. 

- Máy gồm có 1 quả bóp cao su, 1 van xả khí 1 chiều mạ crom, 1 đồng hồ chất liệu nhôm đúc có 

vạch chia 20- 300 mmHg, độ chính xác khoảng 3mm Hg, 1 bao tay vải kaki xanh rêu, trong là túi hơi 

đúc liền với 2 ống hơi kích thước 52x14cm, 2 ống hơi 1 đầu nối với đồng hồ 1 đầu nối với quả bóp. 

- Tai nghe: có 2 mảnh nghe làm từ thép không rỉ, 1 ống dẫn khí dài 52-60cm hình chữ Y chất liệu 

cao su y tế, ống nghe mạ crom 2 nút tai bằng nhựa ABS. 

Bộ 10  

2 Nhiệt kế 

hồng 

ngoại hiệu 

OROMI 

- Quy cách đóng gói: 1 hộp/ cái 

- Vị trí đo: trán ( khoảng cách 3-5cm) 

- Phạm vi đo: cơ thể 32 -42 độ C 

- Độ chính xác: nhiệt độ trán trên dưới 0.3 độ C 

-Màn hình hiển thị LCD 

- Pin 2x1.5V AA 

- Tự động tắt nguồn sau 15 giây không hoạt động 

- Thời gian cho kết quả đo: 1 giây 

- Bộ nhớ lưu trữ kết quả: 32 kết quả 
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- Kích thuuwocs: 14.9x7.7x4.3cm 

- Trọng lượng 80g ( không pin) 

3 Bộ khám 

ngũ quan 

 Quy cách đóng gói: 1 hộp/ cái gồm: 

-Thân máy (cán sử dụng 2 pin trung)( Chưa gồm pin ) 

- Đầu khám mắt 

- Đầu khám Tai 

- Mở mũi 

- Đè lưỡi 

- Gương khám răng 2 cỡ chuẩn 

- Gọng dẫn quang cong. 
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4 

 

 

Bộ tiểu 

phẫu 21 

chi tiết 

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp 

Gồm: 

Cán dao số 3 : 1 cái 

Cán dao số 4 : 1 cái 

Kéo  thẳng 16cm : 1 cái 

Kéo  cong 16cm : 1 cái 

Kéo  nhọn thẳng 18cm : 1 cái 

Kẹp phẫu tích 16cm : 1 cái 

Kẹp phẫu tích  18cm : 1 cái 

 

 

 

Bộ 

 

 

 

04 

 



Panh 16cm : 2 cái 

Panh 18cm : 2 cái 

Kẹp kim 16cm : 2 cái 

Panh cong 16cm : 2cái 

Panh cong 18 cm: 2cái 

Kẹp khăn Backhaus 16cm: 2 cái 

Banh mũi Killian 35mm : 1 cái 

Đè lưỡi 14cm : 1 cái 

5 Đồng hồ 

oxi 

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp 

Thiết bị gồm: 1 ống thở oxy, 1 bình tạo ẩm 200ml, 1 đồng hồ đo lượng oxy trong bình, 1 cột đo lưu 

lượng khí oxy ra 

- Chất liệu làm bằng đồng 

- Ap xuất đầu vào 15mPa 

- Kết nối G5/8 

- Áp xuất đầu ra 0.2-0.3mPa 

- Van an toàn: 0.35 cộng trừ 0.05mPa 

- Tốc độ dòng chảy: 1-15l/ phút 

Bộ 03  

6 Máy xông 

khí dung 

Oromi  

Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp 

- Nguồn điện: 220V, 50Hz 
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- Dung luwongj đựng thuốc 8ml 

- Kích thước hạt: 0.5 – 10um 

- Mắc âm thanh dưới 65dBa 

- Tỷ lệ phun sương trung bình hơn 0.25ml/min 

- Dải áp suất máy nén 22-58P 

- Phạm vi áp suất hoạt động9.5-19Psi 

- Phạm vi độ ẩm hoạt động 10-95%PH 

- Kích thước 215x140x320mm 

- Trọng lượng 1.3Kg 

7 Máy hút 

dịch một 

bình hiệu 

OROMI 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp 

- Có dung tích bình chứa 1 lít 

- Sử dụng nguồn điện AC 220v cộng trừ 10%, 60Hz  

- Năng lượng đầu vào: 65VA 

- áp lực hút: khoảng hơn  0.075Mpa 

- Lực hút dao động: 0.02 Mpa - áp lực hút 

- Dung tích chai: 1000ml/pc 

- Dung lượng hút: 15L/ phút ( theo loại) 

- Độ ồn dưới 65dBA 

 - Kích thước: 33x18.7x30cm 
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- Trọng lượng 5.2kg 

8 Máy tạo 

oxi hiệu 

ALKATO  

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp  

- Gồm: 1 bộ bình tạo ẩm, 1 ống thở oxy mũi, lọc, phụ kiện xông, máy 

- Màn hình LCD 

- Lưu lượng 1-5l/ phút 

- Nồng độ oxy khoảng 93% ≥  ± 3% 

 - Tiếng ồn: ≤ 45 dB (A)  

-Nguồn điện sử dụng: 220V/Hz 

- Kích thước 380x320x620mm 

- Trọng lượng 23 Kg 

Cái 02  

9 Lò nướng 

điện loại 

di động, 

hiệu 

ALKATO 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp  

- Thiết bị gồm : 01 Tủ, 01 khay , giá nướng ,01 kẹp chống nóng  

- Điện áp : 110v/220-240v Tần số : 50/60Hz 

- Cáp nguồn phích cắm : Cao su 3x0.75x1 

- Dung tích : 20 lít 

- Chức năng hẹn giờ : 60 phút với đèn báo chuông 

- Kiểm soát nhiệt độ : Lên đến 250 độ C 

-Các mức nhiệt độ : 4 mức 

- Lớp phủ chống dính bên trong ,chất liệu thép không gỉ 

Cái 04  

https://dungcuykhoabachhue.com/tu-tiet-trung-dung-cu-y-te-alkato-20-lit.html


- Trọng lượng tịnh: 6,5kg 

10 Nồi hấp 

dụng cụ  

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ thùng gồm thân nồi, nắp và van đồng hồ hiển thị áp suất. Dây cắm nguồn 

điện Dụng cụ mở van nồi 

- Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 126oC; 

- Thể tích khoang chứa: 18 lít; 

- Chiều cao:   26cm 

Áp suất tiệt trùng: 0,14 MPa; 

Sử dụng trong phòng ở nhiệt độ 10-40°C, độ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700-1060 hPa 

- Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ 

Cái 01  

11 Đèn Cla - Quy cách đóng gói:1cái/hộp gồm: đèn đội đầu, pin nguồn, bộ sạc, HDSD. 

- ứng dụng quang học chất lượng cao để đạt hiệu suất chiếu sáng tốt nhất 

- Vòng đầu có thể điều chỉnh 

-Tính năng tăng giảm tiêu cự, cường độ sang. 

- Bóng led 5W 

- Cường độ sang 30.00Lx 

- Pin nguồn: dung lượng 3.7V 2600mAh có thể tháo rời thay thế, tích hợp công tắc on/off 

- Điện áo sạc: nguồn vào 100-220VAC, 50Hz, nguồn ra 4.2V 1A 

Cái 03  

12 Đèn gù - Quy cách đóng gói:1cái/hộp 

- Nguồn điện sử dụng 220V; 

- Công suất bóng đèn 25W; Ðèn có thể điều chỉnh ở các độ cao khác nhau từ 1000mm - 1600mm 

- Bóng đèn hình cầu nên có thể điều chỉnh sang trái, sang phải 900; phía trước, phía sau 900. Khi đèn 

làm việc trong cự ly từ 900 - 1000mm thì độ chiếu sáng có thể đạt tới 8.000-12.000 lux (cường độ 
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sáng). Công tắc đạp chân được lắp ở đế đèn, nên khi sử dụng đặc biệt tiện lợi 

- Độ chiếu sáng >= 12.000 Lux; 

- Kích thước: 120 cm x 30 cm x 28 cm; 

- Chiều cao: từ 90cm - 160 cm; 

- Trọng lượng: 9,5kg; 

13 Kìm nhổ 

răng 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp 

- chất liệu làm bằng thép không gỉ 

Cái 02  

14 Xe tiêm - Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp 

- Số tầng để hàng: 2 tầng 

 - Chất liệu: Inox  

 - Bánh xe di chuyển: 4 bánh 

 - Kích thước: 650mm x 400mm x 800mm (Miền Bắc), 600mm x 400mm x 800mm  

Cái 04  

15 Cáng 

thương 

- Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 hộp 

- Cáng sử dụng vật liệu thép sơn tĩnh điện chất lượng cao. - Tay cầm bằng nhựa cứng, trên cáng có 

dây đai an toàn . - Thiết kế đơn giản, có thể gấp gọn dễ dàng trong quá trình sử dụng. 

Cái 03  

16 Nẹp cổ 

cứng H1 

obe( người 

lớn) 

 - Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 túi 

-  Làm bằng: EVA, Khóa Velcro 

- Có các size S,M,L  

Cái 05  

17 Nẹp cổ 

cứng H1 

obe( trẻ 

em) 

 - Quy cách đóng gói: 1 cái/ 1 túi 

- Làm bằng: EVA, Khóa Velcro 

- Có các size XXS, XS  

Cái 01  

18 Nẹp tay gỗ Có 5 thanh làm bằng gỗ kích thước khác nhau  Cái 02  



22cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 30(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

19 Nẹp chân 

gỗ 

Có 5 thanh làm bằng gỗ kích thước khác nhau  

 - 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 70(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 80(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

    - 118(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm 

Cái 02  

20 Bóng bóp 

trẻ em 

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm có: Bóng bóp chất liệu Silicon , Phổi giả chất liệu Silicon   Mask 

thở các cỡ (chất liệu silicon) , Dây dẫn ô-xy  ,Van  

Cái 02  

21 Bóng bóp 

người lớn 

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm có: Bóng bóp chất liệu Silicon , Phổi giả chất liệu Silicon  , Mask 

thở các cỡ (chất liệu silicon) , Dây dẫn ô-xy  ,Van  

Cái 01  

22 Quạt sưởi( 

cây) 

Quý cách đóng gói: 1 cái/ hộp 

công suất 800W, kiểu dáng giống hình một chiếc quạt cây thông thường. Sử dụng đèn Halogen 

siêu bền tuổi thọ cao cùng 2 chế độ điều chỉnh công suất tốt. Phần thân quạt và chân đỡ được làm 

bằng nhựa ABS chịu nhiệt cao và bền. Chế độ hẹn giờ thông minh tiết kiệm điện năng 

Điện áp: 220V 50HzCông suất tiêu thụ: 800W. Kích thước: 460x350x330 mm. Khối lượng tịnh: 

3.6 kg 

Cái 02  

23 Bộ thụt 

tháo 

Quy cách đóng gói: 1 bộ/ hộp gồm: 

1. Bốc thụt  

- Chất liệu: Inox 304  

Bộ 01  



- Đường kính miệng: 11cm 

 - Chiều cao: 16cm 

2.Dây hút dịch phẫu thuật (đã tiệt trùng bằng khí EO)  Kích thước: Phi 8mm  

- Chiều dài dây: 2 mét  

3. Bộ khớp nối Cannuyn bốc thụt  
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